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TÓM TẮT
Sông Mekong là con sông lớn nhất xung quanh Biển Đông và chúng có vai trò quan trọng trong
việc cung cấp trầm tích cho khu vực phía Tây Nam Biển Đông. Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn
những quan điểm không thống nhất về sự đóng góp trầm tích từ sông Mekong. Trong nghiên
cứu này, khoáng vật sét và thành phần nguyên tố trong các lỗ khoan trầm tích MD01-2393, MD97-
2150, SO18383-3, 86GC và KC09 từ các nghiên cứu trước được sử dụng để đánh giá nguồn gốc
trầm tích khu vực phía Tây Nam Biển Đông và vai trò đóng góp trầm tích của sông Mekong đối với
khu vực này. Dựa trên phân tích thành phần khoáng vật sét và thành phần nguyên tố trong các lỗ
khoan trầm tích cho thấy, trầm tích của khu vực Tây Nam Biển Đông chủ yếu đến từ sông Mekong,
trong khi đó các con sông ở Borneo, Malay, Sumatra và Thái Lan đóng góp lượng trầm tích không
đáng kể cho khu vực này. Bên cạnh đó, dựa vào thành phần độ hạt mịn là bột và sét cùng với sự
xuất hiện phổ biến của các loài trùng lỗ trong các lỗ khoan trầm tích thể hiện rằng trầm tích của
khu vực này không phải do quá trình phong hóa tại chỗ từ các đá gốc ngầm ở khu vực phía Tây
Nam Biển Đông sản sinh ra mà phải đến từ một nơi xa. Nghiên cứu này đã chỉ ra vai trò quan trọng
nhất của sôngMekong trong việc cung cấp vật liệu trầm tích cho khu vực phía Tây Nam Biển Đông.
Từ khoá: Tây Nam Biển Đông, sông Mekong, nguồn gốc trầm tích, trầm tích lục nguyên, khoáng
vật sét

GIỚI THIỆU
Biển Đông là vùng biển lân cận lớn nhất ở phía Tây
Thái Bình Dương, được bao quanh bởi Nam Trung
Hoa và Đài Loan ở phía Bắc, bán đảo Đông Dương ở
phía Tây, bán đảo Malay, Sumatra, Thái Lan và Bor-
neo ở phía Nam và Luzon and Palawan ở phía Đông.
Khu vực này nhận được hơn 700 triệu tấn trầm tích
hàng năm từ các con sông xung quanh bao gồm các
sông lớn như sông Mekong, sông Hồng và sông Châu
Giang [1; Hình 1]. Trầm tích đổ vào Biển Đông chủ
yếu là các sản phẩm phong hóa ở các lưu vực sông
và chúng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của điều khí hậu,
thành phần thạch học của đá và hoạt động kiến tạo
ở các lưu vực này2–5. Bên cạnh đó, khi các trầm tích
này vận chuyển xuốngBiểnĐông chúng lại chịu nhiều
tác động của sự thay đổimựcnước biển, các dòng chảy
biển và đặc trưng lắng đọng, phân bố của từng loại vật
liệu6,7. Những điều này chứng tỏ rằng, Biển Đông là
nơi nhận được lượng trầm tích rất lớn từ lục địa và
các trầm tích này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các
điều kiện không chỉ trên đất liền mà còn cả dưới đại
dương. Do đó, trầm tích ở Biển Đông rất phức tạp
nhưng chúng chứa đựng những thông tin hữu ích về
sự biến đổi của vỏTrái đất trên lục địa và cả sự biến đổi

của các dòng hải lưu, sự thay đổi của mực nước biển
và biến khu vực này thành một khu vực lý tưởng để
nghiên cứu sự tác động qua lại giữa biển và lục địa1,4.
Chính vì vậy, nguồn gốc trầm tích ở Biển Đông nhận
được sự quan tâm và nghiên cứu đặc biệt của nhiều
nhà khoa học4,6,7.
Phía Tây Nam Biển Đông là khu vực thu hút được
nhiều sự chú ý của các nhà nghiên cứu về nguồn gốc
trầm tích và môi trường cổ địa lý liên quan. Khu
vực này khá phức tạp bởi chúng nhận được nhiều
nguồn trầm tích khác nhau như sông Mekong và các
con sông nhỏ ở Thái Lan, Malay, Sumatra và Bor-
neo nhưng sông Mekong vẫn được nhiều nhà nghiên
cứu cho rằng là nguồn cung cấp tiềm năng nhất [4,8,9;
Hình 1]. Tuy khu vực này có nhiều nghiên cứu được
tiến hành nhưng nguồn gốc trầm tích của khu vực
này và đặc biệt là vai trò đóng góp trầm tích của sông
Mekong vẫn còn nhiều giả thuyết không thống nhất.
Khoáng vật sét của các lỗ khoan trầm tích MD01-
2393, MD97-2150 và SO18383-3, nguyên tố chính,
nguyên tố vết và nguyên tố đất hiếm của lỗ khoan
86GC đã được sử dụng để chỉ ra rằng trầm tích của
khu vực này đến chủ yếu từ sông Mekong8–11. Tuy
nhiên, dựa trên nghiên cứu về nguyên tố chính và
nguyên tố vết tại 15 ống phóng KC09, Lê Đức Anh
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Hình 1: Sơ đồ địa hình Đông Nam Á thể hiện hệ thống lưu vực sông xung quanh phía Tây Nam Biển Đông, các hệ
thống sông cổ và đường bờ tương ứng với mực nước biển thấp từ ~–116 m. Vị trí lỗ khoan MD01-2393, MD97-
2150, CG86 và SO18383-3 được thể hiện bằng ngôi sao vàng, 15 lỗ khoan KC09 được thể hiện bằng khung màu
đỏ 8,10–12 . Các mũi tênmàu cam thể hiện lượng trầm tích lơ lửng vận chuyển hàng năm tới Biển Đông của các con
sông theo đơn vị triệu tấn/năm 1. Hệ thống sông cổ Paleo-river được thể hiện bằng đường nét đứt màu nâu 13,14 .

và các cộng sự 12 cho rằng trầm tích của khu vực này
là sản phẩm của quá trình phong hóa từ các đá gốc
gầm dưới đáy biển. Điều này thể hiện nguồn gốc trầm
tích ở đây còn nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ, còn
nhiều điểm gây tranh cãi và chúng được thực hiện
ở các khu vực riêng biệt khó đại diện cho cả một
khu vực rộng lớn phía Tây Nam Biển Đông. Do đó,
khoáng vật sét và thành phần nguyên tố trong các lỗ
khoan trầm tích MD01-2393, MD97-2150, SO18383-

3, 86GC và KC09 ở khu vực phía Tây Nam Biển Đông
từ các nghiên cứu trước sẽ được tổng hợp và phân tích
nhằm làm sáng tỏ nguồn gốc trầm tích của khu vực
này và vai trò đóng góp trầm tích của sông Mekong
trong nghiên cứu này.

ĐẶCĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU
Khu vực Đông Nam Á là nơi có quá trình phong hóa
diễn ra mạnh mẽ và sản phẩm phong hóa được vận
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chuyển tới lưu vực chủ yếu bởi các con sông3,9,15–17.
Ở khu vực này và xung quanh Biển Đông, sông
Mekong là con sông lớn nhất, nó đứng thứ 7 thế giới,
vận chuyển 473 km3 nước và 166 triệu tấn trầm tích
hàng năm ra Biển Đông [ 18; Hình 1]. Con sông này
dài 4350 km và có diện tích lưu vực sông khoảng
810 km2. Sông Mekong bắt nguồn từ cao nguyên
Tây Tạng, chảy qua một loạt các nước Trung Quốc,
Myanma, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam
trước khi đổ ra Biển Đông. Lưu vực sông Mekong
nằm trong vùng ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa
Đông Nam Á với lượng mưa lớn từ tháng 5 đến tháng
10 và nhiệt độ nóng ẩm quanh năm19,20. Do đó, lưu
lượng nước trong lưu vực sông và lượng trầm tích đổ
ra Biển Đông chịu sự chi phối mạnh mẽ của gió mùa
ĐôngÁ. Bên cạnh đó, các đá gốc của lưu vực này cũng
chịu ảnh hưởngmạnhmẽ của sự biến đổi thời tiết làm
cho quá trình phong hóa diễn ra mạnh mẽ và thường
cung cấp một lượng lớn trầm tích hàng năm cho Biển
Đông.
Phía Nam và Tây Nam Biển Đông là một vùng biển
có tốc độ bồi lắng trầm tích cao ở Biển Đông và nhận
được một lượng lớn trầm tích lục nguyên từ sông
Mekong và các sông nhỏ ở Borneo, Sumatra, bán đảo
Malay và Thái Lan [ 4,16; Hình 1]. Với lượng mưa cực
kỳ dồi dào và độ dốc địa hình cao, bán đảo Malay,
Sumatra và Borneo có thể đóng góp một lượng lớn
trầm tích cho Biển Đông. Milliman và các cộng sự16

đã sử dụng thuật toán của Milliman và Syvitski 18 để
xác định lượng vật liệu trầm tích đổ ra khu vực phía
Nam Biển Đông tương ứng là 910 triệu tấn/năm và
780 triệu tấn/năm cho Borneo và Sumatra. Các sông
phía Bắc Borneo cung cấp khoảng 459 triệu tấn/năm
và các sông phía Đông Bắc Sumatra vận chuyển 498
triệu tấn/năm trực tiếp ra phía Nam Biển Đông. Mặc
dù vậy, có những nghiên cứu vẫn chưa tin tưởng về
lượng trầm tích khổng lồ này4. Do lượng trầm tích
quan sát từ hai con sông lớn nhất ở phía Bắc Borneo
chỉ khoảng 42 triệu tấn/năm còn bán đảo Malay chỉ
khoảng 35 triệu tấn/năm3. Một số con sông ở phía
Tây thuộcThái Lan cung cấp khoảng 19 triệu tấn/năm
trầm tích cho vịnh Thái Lan và sông Chao Phraya là
con sông lớn nhất. Có một số nhà khoa học tin rằng,
các con sông ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam có thể
đóng góp đáng kể trầm tích cho khu vực phía TâyNam
Biển Đông21. Bởi những con sông có địa hình dốc
và kiến tạo nâng mạnh mẽ thì quá trình phong hóa
xói mòn thường diễn ra mạnh và làm cho lượng trầm
tích sản sinh ra cao18,22. Một trong những ví dụ điển
hình là khu vực đảoĐài Loan, nơi các con sông có lưu
vực nhỏ nhưng lượng trầm tích đổ ra phía Bắc Biển
Đông lên tới 185 triệu tấn/năm23. Nhưng lượng mưa
phong phú ở đảo Đài Loan mới là yếu tố chính gây

ra hiện tượng này; tuy nhiên, ở miền Trung Việt Nam
thì lượngmưa lại không phong phú như thế24. Chính
vị vậy, lượng trầm tích của khu vực miền Trung Việt
Nam cung cấp cho Biển Đông là không lớn, ước tính
chỉ lớn hơn 14 triệu tấn/năm18. Thêm vào nữa, khu
vực Tây NamBiển Đông nằm không gần các con sông
nhỏ miền Trung Việt Nam. Chính vì những nguyên
nhân này, nhiều nghiên cứu ở khu vực phía Tây Nam
và phía Tây Biển Đông không quan tâm đến sự đóng
góp trầm tích đến từ các con sông này4,6–9,11.

TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Để thực hiện được nghiên cứu này, những tài liệu có
trước trong khu vực nghiên cứu về nguồn gốc trầm
tích và những tài liệu liên quan đến lĩnh vực này đã
được tổng hợp, đối sánh và phân tích sâu. Thông qua
quá trình này, những điều hợp lý cũng như bất hợp
lý hoặc còn thiếu xót từ những nghiên cứu trước đã
được thể hiện rõ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa
ra những nhận định, đánh giá và quan điểm khách
quan nhất có thể về vấn đề nghiên cứu ở khu vực
này nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu có cái nhìn
tổng quan và chính xác về nguồn gốc trầm tích. Do
đó, các tài liệu nghiên cứu trước về nguồn gốc trầm
tích ở khu vực phía Tây Nam Biển Đông dựa trên
thành phần khoáng vật sét và nguyên tố ở các lỗ khoan
MD01-2393, MD97-2150, SO18383-3 và ống phóng
trầm tích KC09 đã được tái sử dụng trong nghiên cứu
này [8,10–12; Hình 1].

THẢO LUẬN
Trầm tích dưới đáy biển rất đa dạng bao gồm các
mảnh vụn có nguồn gốc từ quá trình xói mòn các đá
trên lục địa, các vật liệu núi lửa, các vật liệu từ sinh
vật sống bao gồm cả chất hữu cơ, bộ xương sinh vật,
đá vôi, phốt phát, các chất lắng đọng và các vật chất
do quá trình kết tủa hóa học của các nguyên tố trong
nước biển25. Trong số các vật liệu này, trầm tích lục
nguyên chiếm tỷ trọng lớn nhất và đóng vai trò quan
trọng trong quá trình nghiên cứu sự tiến hóa lớp vỏ
Trái đất và các quá trình dưới biển. Bởi vì các vật liệu
này bao phủ đáy đại dương và độ dày của chúng tăng
theo tuổi của lớp vỏ Trái đất. Các trầm tích này có
thể cung cấp thông tin quý giá về sự biến đổi lớp vỏ
Trái đất trong 200 triệu năm mà trầm tích sông và hồ
không làm được. Các vật liệu này chịu sự chi phối
mạnh mẽ của gió mùa, sự lưu thông của dòng chảy
biển, độ sâu nước biển và liên quan chặt chẽ tới sự vận
chuyển, lắng đóng và bảo tồn dưới đáy biển. Trầm tích
lục nguyên thường là sản phẩmphonghóa của các loại
đá trên lục địa, các vật liệu núi lửa và chúng được vận

486



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Trái đất và Môi trường 2022, 6(1):484-492

chuyển chủ yếu bởi các con sông, gió và băng trôi. Ở
BiểnĐông, trầm tích lục nguyên được vận chuyển chủ
yếu bởi các con sông xunh quanh và một phần nhỏ là
do gió nhưng chủ yếu là ở phía Bắc Biển Đông4,26.

Hình 2: Biểu đồ tam giác thể hiện tổ hợp khoáng
vật sét của 3 lỗ khoan MD97-2150, MD01-2393 và
SO18383-3 trong Holocen ở khu vực phía Tây Nam
Biển Đông, sông Mekong, các sông nhỏ ở bán đảo
Malay, Sumatra, Borneo, và Thái Lan xung quanh
khu vực này 2–4,8,9,11 .

Trong nghiên cứu trầm tích biển, việc xác định nguồn
gốc trầm tích đóng vai trò rất quan trọng và là bước
đầu tiên trong nghiên cứu môi trường cổ địa lý không
chỉ trên đất liền mà còn cả dưới đại dương4,27–30.
Trong nghiên cứu nguồn gốc trầm tích lục nguyên ở
dưới biển, khoáng vật sét được coi là công cụ hiệu quả
và đã được sử dụng rộng rãi ở Biển Đông2,4,8,15,30.
Khoáng vật sét được hình thành dưới ảnh hưởng của
điều kiện khí hậu, thành phần thạch học của đá và
điều kiện kiến tạo trên các lưu vực sông2,3,5,31,32. Do
đó, đặc điểm hình thành của khoáng vật sét thường
mang những đặc trưng riêng biệt cho từng lưu vực
sông và chúng đã được sử dụng thành công trong việc
nghiên cứu về nguồn gốc trầm tích biển. Trầm tích
lục nguyên ở khu vực phía Tây Nam Biển Đông có thể
đến chủ yếu đến từ các con sông quanh khu vực này
như sông Mekong và các con sông nhỏ ở Thái Lan,
bán đảo Malay, Sumatra, và Borneo [4; Hình 1] bởi
vì sự đóng góp do gió là không đáng kể8,32,33. Để
nghiên cứu nguồn gốc trầm tích khu vực này, thành
phần khoáng vật sét từ lỗ khoan MD01-2393, MD97-
2150 và SO18383-3 sẽ được tái sử dụng và phân tích
sâu hơn trong biểu đồ tương quan giữa kaolinit-(illit
+ clorit)-smectit [Hình 2]. Kết quả biểu lộ tổ hợp
khoáng vật sét của cả ba lỗ khoan đều không trùng
khớp với các tổ hợp khoáng vật sét của nguồn gốc
trầm tích tiềm năng. Điều này có thể do khu vực được
cũng cấp bởi nhiều con sông khác nhau hoặc do vị

trí khác nhau, nên quá trình vận chuyển và lắng đọng
trầm tích sẽ khác nhau dẫn đến thành phần của chúng
không giống nhau34–36. Tuy nhiên, một số minh
chứng rõ ràng đã được một số nhà nghiên cứu chỉ ra
rằng sông Mekong là nguồn cung cấp vật liệu trầm
tích chủ yếu cho khu vực Tây Nam Biển Đông8,9,11 và
nghiên cứu sẽ thảo luận ngay sau đây.
Khoáng vật sét illit và clorit được hình thành chủ
yếu bởi quá trình phong hóa vật lý từ các đá trên lục
địa dưới điều kiện khô và lạnh 31. Bên cạnh đó, hai
khoáng vật sét này có đặc tính vận chuyển khá tương
đồng. Do đó, hai khoáng vật sét này trong trầm tích
biển thường có cùng nguồn gốc. Trong các lỗ khoan
MD97-2150, MD01-2393 và SO18383-3, hai khoáng
vật sét illit và clorit có sự biến đổi thành phần tương
đối giống nhau8,11. Điều này thể hiện, việc đi tìm
nguồn gốc khoáng vật illit cũng chính là đi tìm nguồn
gốc trầm tích của khoáng vật sét clorit. Để nghiên cứu
nguồn gốc khoáng vật illit, nhiều nhà nghiên cứu đã
sử dụng chỉ số địa hóa của khoáng vật illit (illite chem-
istry index) và cấu trúc tinh thể illit (illite crystallinity)
để so sánh với các nguồn gốc tiềm năng6,17,30,35.
Trong nghiên cứu này, các giá trị chỉ số địa hóa illit
và cấu trúc tinh thể illit của lỗ khoan SO18383-3 và
các nguồn gốc tiềm năng được biểu hiện trên Hình 3.
Các giá trị của lỗ khoan SO18383-3 nằm khá gần các
giá trị của cácmẫu trầm tích sôngMekong và rất khác
với các sông nhỏ khác xung quanh khu vực này. Điều
này cho thấy sông Mekong là nơi cung cấp chủ yếu
khoáng vật illit cũng như clorit cho khu vực Tây Nam
Biển Đông; còn các khu vực khác đóng vai trò thứ
yếu. Bên cạnh đó, hai lỗ khoanMD97-2150 vàMD01-
2393 có hàm lượng illit và clorit cũng tương đồng với
lỗ khoan SO18383-3 8. Điều này cũng hợp lý vì 2 lỗ
khoan MD97-2150 và MD01-2393 nằm ngay trước
mặt sôngMekong và chúng chịu ảnh hưởngmạnhmẽ
của nguồn trầm tích này [8,9; Hình 1].
Khoáng vật smectit là sản phẩm của quá trình phong
hóa hóa học các đá gốc trên lục địa và nó được hình
thành phổ biến trong các sản phẩm phong hóa từ các
đá có nguồn gốc núi lửa dưới điều kiện ấm và ẩm31.
Khoáng vật sét kaolinit thường được hình thành trong
điều kiện nóng và ẩm và phụ thuộcmạnhmẽ vào hiện
tượng thủy phân ở trên lưu vực sông. Khoáng vật
sét kaolinit và smectit xuất hiện phổ biến trong các
trầm tích ở khu vực bán đảo Sumatra, Malay và Thái
Lan và cũng khá gần với khu vực nghiên cứu nhưng
các nhà nghiên cứu trước cho rằng sự đóng góp của
chúng là kém quan trọng và khoáng vật sét này chủ
yếu do sôngMekong cung cấp8,9,11. Ở bán đảo Suma-
tra, Malay và Thái Lan khoáng vật sét kaolinit có hàm
lượng cao trong sản phẩm phong hóa và gió mùa thổi
theo hướng từNam tới Bắc tăng cao trong thời kỳ gian
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Hình 3: So sánh giá trị chỉ số địa hóa illit (illite chem-
istry index) và cấu trúc tinh thể (illite crystallinity)
của lỗ khoan SO18383-3 trong Holocen ở phía Tây
Nam Biển Đông với nguồn gốc tiềm năng illit của
khu vưc này. Nguồn gốc số liệu được lấy giống như
hình 2.

băng, nhưng thành phần của kaolinit lại thấp hơn ở
thời kỳ gian băng và cao hơn ở thời kỳ băng hà8,11.
Trong thời kỳ băng hà vị trí các lỗ khoan trầm tích lại
có xu hướng gần hơn vị trí cửa sông Mekong. Ngoài
ra, khoáng vật kaolinit có kích thước lớn từ 0.5 đến
8.0 µm và chúng có xu hướng lắng đọng nhanh trong
nước biển nên khó bị vận chuyển đi xa37–39. Điều này
được thể hiện khá rõ trong nghiên cứu về sự phân bố
khoáng vật sét ở Biển Đông, nơi khoáng vật kaolinit
chủ yếu phân bố gần bán đảo Malay, phía Nam Trung
Hoa, dọc bờ biểnmiền TrungViệt Nam và khoáng vật
sét này cómặt phổ biến trong các trầm tích sông 4. Do
đó, cả về sự biến đổi thành phần khoáng vật kaolinit
tại các lỗ khoan, vị trí các sông xung quanh khu vực
Tây Nam Biển Đông, và khả năng vận chuyển lắng
đọng của khoáng vật sét này đều chứng tỏ sự đóng góp
khoáng vật sét kaolinit của khu vực bán đảo Suma-
tra, Malay và Thái Lan là không nhiều cho khu vực
nghiên cứu, mà sông Mekong là đóng vai trò quan
trọng nhất. Bên cạnh đó, xung quanh khu vực Tây
Nam Biển Đông khoáng vật smectit cũng là khoáng
vật phổ biến trong sản phẩm phong hóa ở bán đảo
Sumatra, Malay và Thái Lan. Điều này cho thấy rằng,
nếu khu vực này đóng góp nhiều smectit thì cũng
đóng góp nhiều kaolinit. Qua quan sát sự biến đổi
về thành phần của chúng tại 3 lỗ khoan MD97-2150,
MD01-2393 và SO18383-3 lại không tương đồng với
nhau ở cả thời kỳ băng hà và gian băng8,11. Điều này
chứng tỏ các con sông ở bán đảo Sumatra, Malay và
Thái Lan không thể đóng góp một lượng khoáng vật
sét smectit đáng kể cho khu vực nghiên cứu. Ngoài
ra, trầm tích từ các con sông ở khu vực Thái Lan
thường được vận chuyển vào vịnhThái Lan và chủ yếu
được giữ lại ở khu vực này bởi sự trao đổi trầm tích
giữa vịnh và Biển Đông là rất hạn chế4. Từ những
điều trên đã chứng minh rằng, smectit và kaolinit ở

khu vực Tây Nam Biển Đông có thể đều đến từ sông
Mekong còn các sông ở bán đảo Sumatra, Malay, Bor-
neo và Thái Lan cung cấp một lượng không đáng kể.
Bên cạnh đó, Fu và các cộng sự10 sử dụng biểu đồ
nguyên tố chính của Roser và Korsch40 (F1 = –1,773
TiO2 + 0,607 Al2O3 + 0,76 FeO (T) – 1,5 MgO +
0,616 CaO + 0,509 Na2O – 1,224 K2O – 9,09; F2 =
0,445 TiO2 + 0,07 A12O3 – 0,25 FeO (T) – 1,142MgO
+ 0,438 CaO + 1,475 Na2O + 1,426 K2O – 6,861),
biểu đồ nguyên tố đất hiếm, và La–Th–Sc, Th–Sc–
Zr/10 của Bhatia và Crook41 từ lỗ khoan 86GC để xác
định nguồn gốc trầm tích của khu vực này trong 31
nghìn năm. Qua quan sát các biểu đồ này có thể thấy,
không có sự thay đổi đáng kể nào được ghi nhận trong
khoảng thời gian này10. Điều này chứng tỏ nguồn gốc
của lỗ khoan trầm tích này không bị thay đổi trong 31
nghìn năm. Khu vực phíaNamBiểnĐôngđượcnhiều
nghiên cứu cho rằng sông Mekong là nguồn cung cấp
vật liệu quan trọng nhất. Bên cạnh đó, mực nước biển
dâng mạnh mẽ nhất trong 31 nghìn năm ở khu vực
này là khoảng 14300 năm và chúng làm cho vị trí sông
Paleo-Chao Phraya và Paleo-North Sunda bị thay đổi
mạnh mẽ nhất và cách xa vị trí lỗ khoan nhất nhưng
trong các biểu đồ của Fu và các cộng sự [10; Hình 1]
không có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào. Điều này
thể hiện khu vực này không đóng góp lượng trầm tích
đáng kể cho lỗ khoan CG86. Do đó, sông Mekong là
nguồn cung cấp vật liệu trầm tích chủ yếu cho khu vực
này và các sông ở bán đảo Sumatra, Malay, Borneo và
Thái Lan đóng vai trò thứ yếu.
Tuy nhiên, Le Duc Anh và các cộng sự 12 đã sử dụng
các nguyên tố chính và nguyên tố vết trong 15 cột
mẫu trầm tích KC09 và xác định trầm tích ở phía
Tây Nam Biển Đông là sản phẩm phong hóa từ đá
gốc tại chỗ. Trong nghiên cứu trầm tích biển nếu sử
dụng độc thành phần nguyên tố chính và nguyên tố
vết để tìm ra nguồn cung cấp trầm tích là không hiệu
quả. Bởi chúng thường không thể hiện rõ ràng đặc
trưng của nguồn trầm tích. Hơn nữa, trong phân tích
thànhphầnnguyên tố chính trong trầm tích biển bằng
phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) nếu không
xử lý Ca và Na trước thì thành phần này không chỉ
đến từ vật liệu alumosilitcat mà còn đến từ cả vật liệu
carbonat và nước biển. Khi đó Ca và Na sẽ cao hơn
nhiều so với thực tế mẫu chứa độc vật liệu alumosil-
icat và việc so sánh thành phần hóa có thể dẫn đến
sự nhầm lẫn liên quan tới các đá bazan. Chính vì
vậy, để biết được nguồn gốc trầm tích biển khoáng
vật sét và đồng vị Sr-Nd thường được sử dụng thay
vì dựa trên thành phần nguyên tố chính và nguyên tố
vết4,7,8,11,26,29,30,34. Do đó, kết quả nghiên cứu của
Le Duc Anh và các cộng sự12 mâu thuẫn với hầu
hết các nghiên cứu ở phía Tây Nam Biển Đông nói
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riêng và Biển Đông nói chung4,8,10,11,15. Khu vực
phía Tây Nam Biển Đông đã có một số lỗ khoan trầm
tích sử dụng để nghiên cứu nguồn gốc trầm tích ở
trên như MD01-2393 (ở độ sâu mực nước 1230 m,
chiều dài lỗ khoan 42,54 m, tuổi xác định 190 nghìn
năm), MD97-2150 (ở độ sâu mực nước 292 m, chiều
dài lỗ khoan 13,22 m, tuổi xác định 80 nghìn năm),
SO18383-3 (ở độ sâu mực nước 710 m, chiều dài lỗ
khoan 9,44 m, tuổi xác định 30 nghìn năm), 86GC (ở
độ sâu mực nước 2651 m, dài 1,68 m, tuổi xác định
31 nghìn măm)8,10,11. Các ống phóng KC09 có độ
sâu mực nước từ 500–1000 m và chiều dài lỗ khoan
nhỏ hơn 3,7 m12. Từ sự so sánh chiều dài lỗ khoan
ta có thể thấy các lỗ khoan KC09 ngắn hơn nhiều
so với chiều dài các lỗ khoan MD01-2393, MD97-
2150, SO18383-3 và 86GC. Tuy nhiên, các lỗ khoan
MD01-2393, MD97-2150, SO18383-3 và 86GC chưa
chạm tới lớp phong hóa của vỏ đại dương ở khu vực
này8,10,11 nhưng theo Lê Đức Anh và các cộng sự12

thì 15 ống phóng KC09 đã nằm trong tầng phong hóa
tại trỗ của khu vực Tây Nam Biển Đông. Điều này tạo
ra sự vênh khá lớn giữa luận điểm nguồn gốc trầm
tích của khu vực này và chúng ta dễ dàng nhận thấy
nhận định của Lê Đức Anh và các cộng sự 12 có sự
khác biệt với phần còn lại và cơ sở của kết luận này là
không thuyết phục.
Thành phần các ống phóng trầm tích KC09 và các lỗ
khoan trầm tích MD01-2393, MD97-2150, SO18383-
3 và 86GCở khu vực này có độ hạt khámịn, chủ yếu là
bột và sét 8–12. Điều này biểu lộ nguồn gốc trầm tích
của khu vực này phải đến từ một nơi rất xa. Trong
quá trình vận chuyển trầm tích, chúng ta biết rằng
vật liệu sẽ có sự phân dị theo trọng lực, trầm tích
càng gần nguồn cung cấp thì thành phần độ hạt sẽ
thô hơn so với trầm tích ở xa nguồn. Nếu trầm tích ở
15 ống phóng KC09 có nguồn gốc phong hóa tại chỗ
từ các đá gốc thì thành phần của chúng phải có độ hạt
không đồng đều từ thô đến mịn và hạt thô sẽ chiếm
ưu thế. Bởi chúng ta biết rằng trầm tích phong hóa
tại chỗ nó giống như đất đồi ở trên đất liền thường
chứa rất nhiều các cấp hạt khác nhau và không thể có
thành phần chủ yếu là bột và sét. Bên cạnh đó, trong
các cột ống phóng KC09 và các lỗ khoan MD01-2393,
MD97-2150, SO18383-3 và 86GC đều phát hiện rất
nhiều trùng lỗ (Foraminifera), bao gồm cả hai loại,
một loại sống bám đáy và một loại sống lơ lửng trong
nước và khi chết chúng được lắng đọng xuống đáy
biển8–12,42,43. Điều đó chứng tỏ khi các loài trùng lỗ
chết đi, chúng được lắng đọng cùng với các vật liệu
trầm tích từ nơi khác đưa đến. Đây cũng là lý do tại
sao đồng vị kém bền 14C trong các loài trùng lỗ được

sử dụng rộng rãi để xác định tuổi trầm tích trẻ7–11.
Tuy nhiên, nếu kết luận trầm tích ở khu vực này là sản
phẩm phong hóa tại chỗ của đá gốc thì làm cách nào
để những con trùng lỗ đã chết đi rồi chúng lại có thể
tự chui xuống dưới sâu vài cm đến vài m? Do đó, từ
thành phần độ hạtmịn là bột và sét kết hợp với sự phổ
biến của các loại trùng lỗ trong các ống phóng trầm
tích KC09 có thể nhận định rằng trầm tích ở đây phải
đến từ nơi rất xa và không thể do quá trình phong hóa
tại chỗ của vỏ đại dương ở khu vực này.

KẾT LUẬN
Khoáng vật sét và thành phần nguyên tố trong các lỗ
khoan trầm tích MD01-2393, MD97-2150, SO18383-
3, 86GC và KC09 ở phía Tây Nam Biển Đông từ các
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ABSTRACT
TheMekongRiver is the largest river surrounding the East Sea and transportsmuch terrigenous sed-
iments to the southwestern East Sea. However, this region still has contained different standpoints
on the sediment contribution from the Mekong River. In this study, clay mineralogy and elemental
geochemistry of Cores MD01-2393, MD97-2150, SO18383-3, 86GC, and KC09 from previous studies
are employed to review sediment provenances in the southwestern East Sea and the role of the
Mekong River in contributing terrigenous sediments in this region. According to clay mineralogy
and elemental geochemistry, provenance analyses indicate that the Mekong River primarily pro-
vides terrigenous sediments to the southwestern East Sea, while rivers in Borneo, Malay, Sumatra,
and Thailand can supply insignificant amounts of terrigenous sediments to this area. Based on the
abundance of fine grain (silt and clay) and foraminifera in sediment cores, terrigenous sediments in
the southwestern East Sea cannot be weathering products of parent rocks in the deep-sea basin,
implying that these sediments could originate from remote sources. Our study reveals that the
Mekong River plays the most crucial role in contributing terrigenous sediments to the southwest-
ern East Sea.
Key words: Southwestern East Sea, Mekong River, sediment provenance, terrigenous sediments,
clay minerals
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	Đánh giá vai trò của sông Mekong trong việc đóng góp trầm tích ở khu vực Tây Nam Biển Đông
	GIỚI THIỆU
	ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU
	TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	THẢO LUẬN
	KẾT LUẬN
	LỜI CẢM ƠN
	XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
	ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ
	References


